
Tuyển 

thẳng

Điểm ưu 

tiên 
Toán

Ngữ 

Văn

Tiếng 

Anh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 120001 Cao Hoài An 13/04/2009 Nữ Kinh 5,00 2,75 3,50 19,00

2 390001 Hoàng Bảo An 02/07/2009 Nam Tày 2 3,75 2,50 5,00 19,50

3 100004 Bùi Phương Anh 25/03/2009 Nữ Kinh 3,00 4,75 3,75 19,25

4 100011 Đỗ Lê Anh 22/09/2009 Nữ Kinh 2,25 5,00 3,00 17,50

5 100012 Hà Quỳnh Anh 29/04/2009 Nữ Tày 2 2,50 2,25 4,50 16,00

6 100025 Lưu Hải Anh 23/09/2009 Nữ Kinh 2,75 4,50 3,25 17,75

7 110005 Đinh Thị Quỳnh Anh 13/09/2009 Nữ Kinh 4,00 2,50 3,25 16,25

8 120016 Lê Quang Anh 04/11/2009 Nam Kinh 3,25 4,75 1,50 17,50

9 120050 Vũ Duy Anh 22/01/2009 Nam Kinh 3,00 4,25 3,25 17,75

10 230011 Nguyễn Thế Anh 10/03/2009 Nam Kinh 2,25 5,00 2,50 17,00

11 270009 Hoàng Ngọc Anh 01/01/2008 Nữ Kinh 2,50 3,00 2,50 13,50

12 360008 Dương Thị Ngọc Anh 18/03/2009 Nữ
Sán 

Dìu
2 2,50 3,50 3,50 17,50

13 390002 Đặng Minh Anh 29/09/2009 Nữ Kinh 2,50 2,50 2,75 12,75

14 390003 Trương Ngọc Châu Anh 18/12/2009 Nữ Kinh 3,50 6,75 5,75 26,25

15 390004 Đào Chí Bách 24/05/2009 Nam Kinh 2 3,00 3,75 3,75 19,25

16 120069 Nguyễn Ngọc Bảo 09/09/2009 Nam Kinh 2,00 4,25 3,50 16,00

17 130030 Đặng Gia Bảo 08/07/2009 Nam
Sán 

Chay
2 4,00 2,00 2,75 16,75

18 290017 Nguyễn Duy Bảo 05/08/2009 Nam Kinh 3,50 2,25 1,75 13,25

19 100062 Hoàng Nguyễn Minh Châu 20/10/2009 Nữ Kinh 3,25 2,75 5,25 17,25

20 110049 Phan Quỳnh Châu 15/08/2009 Nữ Kinh 2,50 4,50 4,25 18,25

21 120087 Nguyễn Hà Chi 30/01/2009 Nữ Kinh 2,75 4,50 3,75 18,25

22 180063 Triệu Thị Yến Chi 04/08/2009 Nữ Dao 2 2,25 4,00 3,25 17,75
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23 260090 Trần Đại Cương 05/08/2009 Nam Kinh 2,25 2,25 6,00 15,00

24 300053 Lý Đức Cường 09/07/2009 Nam
Cao 

Lan
2 3,00 3,25 2,75 17,25

25 190050 Trần Xuân Đại 01/01/2009 Nam Tày 2 2,00 2,50 2,00 13,00

26 130055 Trần Lê Quốc Dân 09/10/2009 Nam
Sán 

Chay
2 3,75 2,50 3,50 18,00

27 130088 Phạm Khánh Đăng 15/09/2009 Nam Kinh 3,25 3,75 2,25 16,25

28 180104 Lưu Thiên Đạo 04/05/2009 Nam Tày 2 2,25 3,50 4,00 17,50

29 120138 Lê Tiến Đạt 26/09/2009 Nam
Cao 

Lan
2 1,50 5,50 2,75 18,75

30 120143 Trần Tiến Đạt 27/07/2009 Nam Kinh 2,50 5,00 3,75 18,75

31 230053 Hoàng Anh Đạt 23/12/2009 Nam Kinh 2,75 2,25 2,75 12,75

32 270069 Hoàng Tiến Đạt 24/05/2009 Nam Kinh 2,75 5,50 1,75 18,25

33 390005 Vũ Tiến Diện 17/10/2009 Nam Kinh 5,75 4,75 5,00 26,00

34 100083 Doãn Ngọc Diệu 29/06/2009 Nữ Kinh 2,25 6,25 2,75 19,75

35 110095 Hán Trọng Đức 20/08/2009 Nam Kinh 2,75 3,75 5,25 18,25

36 180113 Nguyễn Minh Đức 28/06/2009 Nam Tày 2 4,00 2,00 2,25 16,25

37 180114 Nguyễn Trung Đức 21/05/2009 Nam Kinh 2 3,50 2,50 2,50 16,50

38 160020 Vũ Ngọc Dũng 14/01/2009 Nam Tày 2 2,00 2,00 2,00 12,00

39 110077 Vũ Thái Dương 07/11/2009 Nam Kinh 4,00 3,25 3,25 17,75

40 120130 Trần Hà Dương 22/11/2009 Nam
Cao 

Lan
2 2,50 4,00 3,00 18,00

41 260119 Trần Đình Dương 09/07/2009 Nam Kinh 2,25 3,25 2,00 13,00

42 300079 Nguyễn Đình Dương 03/11/2009 Nam Kinh 3,25 2,75 3,25 15,25

43 110066 Phạm Tiến Duy 20/07/2009 Nam Kinh 4,00 2,75 4,75 18,25

44 110067 Tạ Đức Duy 18/07/2009 Nam
Cao 

Lan
2 2,25 4,00 3,00 17,50

45 120113 Lê Khánh Duy 02/10/2009 Nam Kinh 2,00 5,00 4,25 18,25

46 130069 Đặng Vũ Duy 14/12/2009 Nam Kinh 3,75 4,00 2,25 17,75

47 110100 Nguyễn Hương Giang 04/12/2009 Nữ Kinh 3,00 2,00 3,75 13,75
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48 220064 Vũ Hoàng Giang 20/09/2009 Nam Kinh 2 1,75 4,50 2,50 17,00

49 290086 Trần Văn Giang 26/06/2009 Nam Kinh 3,50 2,75 2,00 14,50

50 130109 Nguyễn Đức Hải 03/06/2009 Nam Kinh 2,50 2,50 3,25 13,25

51 260173 Phạm Hoàng Hải 07/04/2009 Nam Kinh 4,00 2,50 1,50 14,50

52 270085 Bàn Văn Hân 20/08/2009 Nam Dao 2 1,00 4,75 4,75 18,25

53 320151 Vũ Hồng Hạnh 10/10/2009 Nữ
Sán 

Dìu
2 1,75 3,00 2,25 13,75

54 100153 Đặng Huy Hiếu 12/10/2009 Nam Kinh 4,00 2,00 4,00 16,00

55 110123 Nguyễn Trung Hiếu 18/06/2009 Nam Kinh 2 2,75 2,00 2,00 13,50

56 180154 Hà Trung Hiếu 03/11/2009 Nam Tày 2 3,25 2,00 4,00 16,50

57 390007 Nguyễn Đức Hiếu 04/12/2009 Nam Kinh 2,50 3,25 5,50 17,00

58 390008 Nguyễn Uy Hiếu 10/06/2009 Nam Tày 2 2,25 2,25 5,00 16,00

59 230088 Hoàng Thu Hoài 09/10/2009 Nữ Kinh 3,00 4,75 1,75 17,25

60 390009 Phạm Thu Hoàn 25/10/2009 Nữ Kinh 3,00 4,00 3,25 17,25

61 110134 Đinh Hữu Hoàng 15/10/2009 Nam Kinh 2 4,00 1,75 4,25 17,75

62 110137 Nguyễn Quang Hoàng 07/02/2009 Nam Tày 2 3,50 0,25 4,50 14,00

63 130133 Lưu Việt Hoàng 31/01/2009 Nam Kinh 3,25 4,00 1,50 16,00

64 230091 Nguyễn Huy Hoàng 06/02/2009 Nam Kinh 2,75 3,00 2,50 14,00

65 230096 Đỗ Quân Huấn 18/12/2009 Nam Kinh 2,25 5,00 2,50 17,00

66 110164 Trần Duy Hưng 21/06/2009 Nam Kinh 3,00 5,00 2,25 18,25

67 130163 Trần Duy Hưng 20/09/2009 Nam Kinh 2,75 3,75 2,25 15,25

68 300160 Nguyễn Đoàn Gia Hưng 10/05/2009 Nam Kinh 3,75 2,50 5,75 18,25

69 390010 Hoàng Duy Hưng 06/10/2009 Nam Tày 2 2,25 3,00 2,00 14,50

70 130165 Bùi Thu Hương 17/12/2008 Nữ Kinh 2,50 4,00 2,50 15,50

71 270125 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 14/12/2009 Nữ Kinh 2,50 4,50 3,50 17,50

72 110154 Lê Quốc Huy 22/04/2009 Nam Kinh 1,75 4,50 4,75 17,25
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73 120248 Vũ Gia Huy 21/05/2009 Nam Kinh 2,75 4,50 3,25 17,75

74 130142 Hoàng Gia Huy 28/08/2009 Nam Kinh 3,25 4,00 2,50 17,00

75 110160 Phương Khánh Huyền 26/04/2009 Nữ
Sán 

Chay
2 3,75 2,00 3,25 16,75

76 300173 Lê Mạnh Khải 28/03/2008 Nam Dao 2 3,75 3,25 3,00 19,00

77 330145 Hà Tuấn Khanh 06/12/2009 Nam Tày 2 2,75 1,50 3,00 13,50

78 110172 Nguyễn Gia Khánh 30/08/2009 Nam Kinh 3,50 1,50 2,00 12,00

79 120286 Nông Quốc Khánh 13/02/2009 Nam Tày 2 3,00 3,75 2,50 18,00

80 390011 Hà Đăng Khoa 17/08/2009 Nam Tày 2 3,75 5,25 4,00 24,00

81 230126 Nguyễn Vũ Trung Kiên 14/07/2009 Nam Kinh 2,25 2,00 4,00 12,50

82 130191 Lưu Phương Lan 01/06/2009 Nữ
Sán 

Chay
2 3,00 3,00 3,00 17,00

83 120307 Dương Đức Lân 05/08/2009 Nam Kinh 2,50 3,00 5,00 16,00

84 100247 Nguyễn Hà Linh 08/09/2009 Nữ Kinh 3,75 3,25 3,25 17,25

85 110205 Trần Thuỳ Linh 24/09/2009 Nữ Kinh 2,50 2,75 2,75 13,25

86 260294 Đặng Thị Linh 16/05/2009 Nữ
Cao 

Lan
2 2,50 1,50 3,25 13,25

87 300205 Nguyễn Thị Ngọc Linh 25/08/2008 Nữ Kinh 3,00 4,25 3,00 17,50

88 Vũ Khánh Linh 27/04/2009 Nữ Kinh
Tuyển 

thẳng

Tuyển 

thẳng

89 100264 Nguyễn Duy Long 07/01/2009 Nam Kinh 2,50 1,75 3,50 12,00

90 220119 Hoàng Thế Luân 16/09/2009 Nam Tày 2 2,50 4,00 2,50 17,50

91 310335 Phan Sỹ Luân 01/06/2009 Nam
Cao 

Lan
2 1,00 2,50 2,50 11,50

92 100272 Lưu Khánh Ly 31/07/2009 Nữ Kinh 3,25 2,50 3,00 14,50

93 130220 Đỗ Khánh Ly 28/04/2009 Nữ
Sán 

Chay
2 3,00 3,00 3,00 17,00

94 200162 Ma Thị Hà Ly 23/11/2009 Nữ Tày 2 1,75 2,00 2,00 11,50

95 120368 Lê Phương Mai 17/11/2009 Nữ Kinh 3,50 3,25 4,75 18,25

96 290206 Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/04/2009 Nữ Kinh 2,50 2,75 2,50 13,00

97 130238 Nguyễn Công Mạnh 18/11/2009 Nam Kinh 2,75 2,50 2,50 13,00
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98 110239 Phạm Bảo Minh 23/12/2009 Nam Kinh 4,00 2,75 3,50 17,00

99 230151 Nguyễn Công Minh 02/02/2009 Nam Kinh 3,75 3,00 3,25 16,75

100 270183 Trương Mạnh Minh 03/11/2009 Nam Kinh 2,25 4,25 2,50 15,50

101 390012 Trịnh Quang Minh 09/10/2009 Nam Kinh 3,00 7,00 6,75 26,75

102 100327 Trần Mai Hải Nam 06/12/2009 Nam Kinh 3,00 4,00 3,75 17,75

103 130269 Trần Hoàng Nam 06/11/2009 Nam Nùng 2 2,75 3,00 4,00 17,50

104 180290 Trần Bảo Nam 08/12/2009 Nam Tày 2 2,50 2,25 3,50 15,00

105 270197 Nguyễn Hữu Nam 09/02/2009 Nam Kinh 1,75 4,75 4,75 17,75

106 270198 Nguyễn Thành Nam 12/09/2009 Nam Kinh 2,25 3,75 6,50 18,50

107 300256 Nguyễn Bảo Nam 12/11/2009 Nam Kinh 2,50 1,75 3,50 12,00

108 310382 Đỗ Bảo Nam 16/01/2009 Nam Kinh 2,00 2,75 3,25 12,75

109 110264 Lâm Phương Ngọc 02/04/2008 Nam Kinh 2 2,75 1,75 4,75 15,75

110 120429 Nguyễn Bảo Ngọc 22/03/2009 Nữ Kinh 3,50 4,00 3,00 18,00

111 290247 Nguyễn Yến Ngọc 02/01/2009 Nữ Kinh 2,75 2,00 2,75 12,25

112 120446 Vũ Thị Ánh Nguyệt 21/12/2009 Nữ Kinh 2,50 5,75 1,75 18,25

113 220157 Ngôn Nguyễn Bích Nguyệt 15/12/2009 Nữ Tày 2 3,25 3,25 2,75 17,75

114 100359 Nguyễn Thiện Nhân 24/02/2009 Nam Kinh 3,50 3,75 1,25 15,75

115 120458 Nhữ Yến Nhi 20/08/2009 Nữ Kinh 3,00 4,00 2,75 16,75

116 100381 Vũ Ngọc Gia Như 19/01/2009 Nữ Kinh 2,50 3,75 4,00 16,50

117 110285 Nguyễn Gia Như 03/03/2009 Nữ Kinh 2 2,50 3,00 2,75 15,75

118 100376 Lê Cẩm Nhung 14/04/2009 Nữ Kinh 4,00 3,75 2,50 18,00

119 120472 Mai Hoàng Phong 29/05/2009 Nam Kinh 3,00 3,00 3,00 15,00

120 260452 Nguyễn Văn Phúc 05/09/2009 Nam Kinh 2,50 2,75 2,00 12,50

121 100395 Bùi Phương Phương 29/03/2009 Nữ Kinh 2,00 4,75 3,00 16,50

122 210175 Quân Lưu Hà Phương 25/06/2009 Nữ Tày 2 1,75 2,75 2,50 13,50
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123 220169 Lê Thị Lan Phương 15/06/2009 Nữ Kinh 3,00 4,50 2,75 17,75

124 390013 Trần Nguyễn Duy Quang 29/11/2009 Nam Kinh 3,50 2,25 3,00 14,50

125 110310 Trần Lê Anh Quý 05/12/2009 Nam Kinh 3,75 2,25 5,25 17,25

126 130325 Nguyễn Tú Quyên 06/06/2008 Nữ Kinh 2,25 4,00 3,00 15,50

127 260477 Hoàng Như Quỳnh 16/06/2009 Nữ Tày 2 1,50 2,75 2,00 12,50

128 180385 Triệu Tiến Sang 06/02/2009 Nam Tày 2 3,00 2,00 4,25 16,25

129 120519 Đỗ Hồng Sơn 01/10/2009 Nam Kinh 3,25 4,00 2,00 16,50

130 300318 Đặng Văn Tài 11/11/2009 Nam Kinh 3,25 5,00 1,25 17,75

131 120530 Vũ Viết Tâm 14/09/2009 Nam Kinh 2,50 3,75 3,75 16,25

132 180396 Lưu Hà Minh Tân 24/09/2009 Nam Tày 2 1,75 3,75 2,50 15,50

133 220197 Triệu Hoàng Quyết Thắng 16/12/2009 Nam Tày 2 2,50 3,75 2,00 16,50

134 280229 Hoàng Phương Thảo 04/01/2009 Nữ Kinh 3,75 2,25 3,00 15,00

135 390014 Ma Tiến Thịnh 02/09/2009 Nam Tày 2 6,25 5,25 4,50 29,50

136 390015 Nguyễn Thị Kim Thu 27/10/2009 Nữ Kinh 2,00 4,00 4,00 16,00

137 100453 Nguyễn Ngọc Anh Thư 04/09/2009 Nữ Kinh 3,50 3,75 3,75 18,25

138 130371 Nguyễn Anh Thư 12/12/2009 Nữ Kinh 2,75 4,00 3,75 17,25

139 320517 Vũ Anh Thư 20/08/2009 Nam Kinh 2,75 2,00 3,00 12,50

140 130355 Nguyễn Minh Thuận 05/09/2009 Nam Tày 2 4,00 1,50 2,50 15,50

141 310529 Nguyễn Huyền Thương 07/01/2009 Nữ Kinh 4,25 2,00 2,00 14,50

142 130361 Đàm Thị Thúy 12/06/2009 Nữ
Sán 

Chay
2 3,00 3,50 3,75 18,75

143 250305 Lý Thị Thu Thủy 20/09/2009 Nữ Tày 2 3,25 2,00 2,75 15,25

144 260541 Hoàng Hải Tiến 28/04/2009 Nam Kinh 2,50 1,75 3,00 11,50

145 100463 Nguyễn Minh Trà 14/12/2009 Nam Kinh 3,00 3,75 3,00 16,50

146 180463 Quan Thị Thanh Trà 08/08/2009 Nữ Tày 2 1,75 4,00 3,50 17,00

147 270309 Lương Bảo Trâm 07/11/2009 Nữ Kinh 3,25 3,50 4,25 17,75
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148 130395 Tô Quỳnh Trang 25/05/2009 Nữ Tày 2 2,25 3,75 4,25 18,25

149 160134 Hoàng Mai Trang 05/11/2009 Nữ Tày 2 1,00 4,50 2,50 15,50

150 230237 Trần Thị Thùy Trang 31/01/2009 Nữ Kinh 2,50 3,00 2,00 13,00

151 250330 Lý Huyền Trang 03/07/2009 Nữ Tày 2 3,25 2,50 3,50 17,00

152 130396 Phạm Thị Thanh Trúc 15/08/2009 Nữ
Sán 

Chay
2 2,25 3,50 1,50 15,00

153 100475 Trần Quốc Trung 18/02/2009 Nam Kinh 3,25 1,25 3,25 12,25

154 110375 Hoàng Quang Trung 22/05/2008 Nam Tày 2 3,00 3,00 3,75 17,75

155 290365 Cao Mạnh Trung 25/06/2009 Nam Kinh 1,25 3,00 3,50 12,00

156 110378 Cao Đắc Tú 24/07/2009 Nam Kinh 3,25 2,75 3,75 15,75

157 120628 Phạm Ngọc Tú 14/11/2009 Nam Tày 2 2,75 3,25 2,00 16,00

158 270312 Bàn Văn Tú 19/12/2009 Nam Dao 2 3,50 3,00 3,25 18,25

159 270316 Vũ Anh Tú 14/02/2009 Nam Kinh 3,00 4,00 4,75 18,75

160 220239 Sằm Anh Tuấn 10/03/2009 Nam Tày 2 3,00 3,00 3,75 17,75

161 230247 Nông Hoàng Tuấn 03/03/2009 Nam Tày 2 3,25 3,00 1,50 16,00

162 100489 Mông Gia Tuệ 25/09/2009 Nam Tày 2 1,75 2,75 3,50 14,50

163 100493 Nguyễn Sơn Tùng 12/12/2009 Nam Kinh 2,25 4,50 3,75 17,25

164 270328 Hoàng Anh Tùng 26/09/2009 Nam Tày 2 3,50 3,50 2,50 18,50

165 290386 Đặng Thanh Tùng 18/02/2009 Nam Kinh 2,50 2,25 2,25 11,75

166 130418 Phương Văn Tuyển 11/04/2009 Nam
Sán 

Chay
2 1,75 4,25 1,50 15,50

167 290390 Đặng Thị Tuyết 26/03/2009 Nữ Tày 2 3,25 1,25 2,00 13,00

168 300413 Nguyễn Văn Việt 27/07/2009 Nam Kinh 2,00 4,25 2,25 14,75

169 220253 Tô Thế Vinh 01/01/2009 Nam Tày 2 3,25 2,00 3,25 15,75

170 220254 Trần Quang Vinh 26/07/2009 Nam Kinh 3,50 3,00 3,25 16,25

171 300417 Lê Quang Võ 10/03/2009 Nam Kinh 3,75 4,25 2,75 18,75

172 270349 Đào Xuân Vũ 28/04/2009 Nam
Cao 

Lan
2 3,25 4,00 3,25 19,75
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173 290413 Trần Thế Vũ 26/10/2009 Nam Kinh 3,50 1,25 2,50 12,00

174 360839 Dương Thị Bảo Yến 07/06/2009 Nữ
Sán 

Dìu
2 2,00 3,25 3,25 15,75

(Ấn định danh sách gồm 174 người)
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